
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
NO32-LK21-Khu đất dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

24/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3DG VIỆT NAM

0110362732

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
3DG VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 3DG VIET NAM MANUFACTURING AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 3DG VIET NAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916846561
Email: hanggiadinh.ht@gmail.com coluami.net  

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(loại trừ bán buôn các loại động vật nhà nước cấm kinh doanh)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn hạt polyme; 
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh.

4669

6. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

7. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

8. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết:
- Trồng cây gia vị hàng năm;
- Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm;

0119

9. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

10. Dịch vụ đóng gói 8292

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa 
(không bao gồm hoạt động của các đấu giá viên độc lập)

8299

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Chế biến và bảo quản rau quả 1030(Chính)

16. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

17. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN ĐỨC 
THẮNG

Việt 
Nam

P410-CT7H-KĐTM 
Dương Nội, Phường 
Hà Cầu, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

180.000.000 90,000 026086003518

2TRẦN THỊ 
TRANG

Việt 
Nam

P410-CT7H-KĐTM 
Dương Nội, Phường 
Dương Nội, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

20.000.000 10,000 015187000295

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015187000295
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P410-CT7H-KĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P410-CT7H-KĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ TRANG Nữ

01/01/1987 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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